ĐÀN CƠ HỌC HỎI RIÊNG
THÁNH GIÁO CỦA BÀ

BÁT NƯƠNG

DIÊU TRÌ CUNG

VÀI LỜI NÓI ĐẦU

Những áng văn song thất lục bát sau đây của Bà Bát Nương Diêu Trì Cung dạy về Nhân Đạo, trích lục trong đàn cơ học hỏi riêng của anh em Nhân viên BỘ PHÁP CHÁNH, do ông Cựu Chánh Trị Sự NGUYỄN CAO PHIÊU hiện nay là Giáo Hữu THƯỢNG PHIÊU THANH phò loan với các anh em Luật Sự HIỆP THIÊN ĐÀI từ đêm 25 tháng 4 Canh Dần đến đêm 29 tháng 6 năm Canh-Dần (1950).
Đặc biệt là trước khi cho một bài văn, Bà dạy phải ngâm cho trúng giọng bài cũ rồi mới cho bài kế, nếu co được hoà đờn thì càng tốt. 

Những vị Chức sắc BỘ PHÁP CHÁNH có mặt trong Đàn Cơ một hoặc nhiều lần, xin ghi đủ vào đây để kĩ niệm.

Quý ông: Thừa sử Hãi, Truyền Trạng Phước, Luật Sự Anh (VÂN), Luật Sự Nguyên, Luật Sự Đúng, Luật Sự Trân, Luật Sự Khoe, Luật Sự Thơ, Luật Sự Giấm, Luật Sự Nhung, Luật Sự Hưởng, Luật Sự Đới, Luật Sự Du, Luật Sự Tiếp, Luật Sự Trưởng, Luật Sự Khen, Luật Sự Cao, Luật Sự Nên, Luật Sự Khoe.

Vì mỗi bài văn có nhiều điển tích xưa nên soạn thêm phần chú thích cho dễ hiểu nếu còn thiếu xót nhờ sự đóng góp thêm của quý vị.

Rất đa tạ. 

Thánh địa, ngày 15 tháng 8 Bính Thìn

(dl 08-09-1976)

Sĩ tải HUỲNH VĂN HƯƠNG
(Do bản gốc khá cũ, chữ mờ và bị lem nên có nhiều tên ở phần trên không rõ và có thể bị đánh sai)

Đêm 25 tháng 4 năm Canh Dần.
(dl 10/06/1950)

BÁT NƯƠNG DIÊU TRÌ CUNG

Chào mấy em,

Chị cũng nhiều lần vãng lai mà mấy em không hiểu. Nay về đây cho ít câu văn “song thất lục bát” viết rồi ngâm nga cho chị đồng chung thưởng thức với.

VĂN

TẢ CHÍN VỊ TIÊN NỮ

Một mày liễu trong ngần đóa ngọc,
Hai má đào phải trọng tiết trinh, 


Mãnh thân trọn hiếu thâm tình,

Phải hình thục nữ, phải gìn căn tiên.

Ba yểu điệu thuyền quyên vóc hạc, (1)

Bốn mỹ miều đài các trâm anh.

Khi vui bóng nguyệt rọi mình,

Khi dòng bích thủy khi, khi cành hoa xuân.

Năm phận gái học quần đáng mặt. (2)

Sáu vẹn toàn quốc sắc thiên hương.


Vào ra phụng trướng loan đường,

Vào ra ngọc các cẩm tường xem hoa.

Bảy trau chuốt thân ngà mặt ngọc,

Tám chín phần rèn tập nữ nhi.


Chung lo mối Đạo Tam Kỳ,

Giúp nhà Nam Việt kịp kỳ Long Hoa.

CHÚ THÍCH: 

(1) Thuyền uyên vóc hạc: Thuyền uyên là người phụ nữ đẹp. Vóc hạc: thân hình mãnh mai, mình hạc xương mai.

(2) Hồng quần: quần màu hồng, tục bên Trung Hoa hồi xưa, hễ con gái thì mặc quần màu hồng cho nên gọi phụ nữ là khách hồng quần. Trong Kiều có câu: 
“Hồng quần với khách hồng quần.
Đã xoay đến thế vẫn còn chưa tha.”
Đêm 3 tháng 5 Canh Dần

TẢ CẢNH BỐN MÙA

XUÂN - HẠ - THU – ĐÔNG
Mến những khách cầm, kỳ, thi, họa,

Mến những người nho nhã tri âm.

Khi vui ngâm khúc nguyệt cầm,

Khi nhàn dạo bước theo dòng Đào Nguyên. (1)

Khi thờ thẩn giang biên đợi khách,

Nghe oanh vàng véo vắt tin xuân.


Trăm hoa đưa nở tưng bừng,

Vườn hồng phai thắm đến chừng hạ sang.

Miền Tây Vức (2) sen vàng khoe lục,

Cá Vị Hà (3) trương vúc hóa Long.

Lưng trời gió dục Nam phong,

Đờn ve hơi mõn tiết hồng Thu sang.

Kìa thỏ bạc hồng nhan điểm soạn,

Nọ cúc vàng ngào ngạt đưa hương.

Chồi ngô vừa nãy bên tường,

Rừng tòng tuyết gội đã chường Đông Thiên.

Xem rừng trước (5) Bảy hiền ẩn dật,

Cụm thanh tùng bền chất kiên tâm.


Cung tiên thánh thót hạc cầm,

Trời đông hầu mãn bước tầm mai xuân. 

CHÚ THÍCH:
(1) Đào nguyên: Chỗ tiên ở, hay phong cảnh đẹp nhất thế gian.

(2) Tây vức: Ao Tây Vức nơi cõi Phật gọi là Tây Vức Trì.
(3) Vị Hà: Sông Vị. Con sông bên Trung Hoa khi xưa Đức Khương Thượng Tử Nha ngồi câu cá ở Thạch Bàn để đợi thời đợi vận. 

(4) Thỏ bạc: mặt trăng, do chữ Ngọc Thố, Ngọc thỏ. Tích một con thỏ thấy đồng loại đang đói, nhảy vô đám lửa tự tử để lấy thịt nuôi đồng loại. Chúng ăn hết thịt còn lại đóng xương. Đức Phật Thích Ca mới đem để trên cung trăng.
(5) Rừng Trước: hồi đời nhà Tấn, có bảy ông Hiền ở rừng Trúc Lâm (rừng trúc) người ta gọi là Thất Lâm Thất Hiền. Bảy ông hiền gồm có: Kê Khang, Nguyễn Tịch, Sơn Đào, Hương Tú, Lưu Linh, Nguyễn Hàm, Vương Nhung.

Đêm 8 tháng 5 Canh Dần
NGƯ TIỀU

Thuyền ngư phủ trong chừng bãi hạc,

Bóng ác vàng vừa gác hiên tây.


Kinh luân(1) một quãy gánh đầy,

Vui miền sông vị tháng ngày thung dung.

Chờ vận thới tang bồng(2) toại chí,

Đợi thời lai hồ thỉ tung hoành.


Non sông mở mặt hùng anh,

Đem tài thao lược giúp thành Nam Bang.

Còn lắm kẻ tầm đàng Từ Thức(3),

Mến cảnh nhàn mượn chước tiều phu.


Non Tiên học chước nhiệm màu,

Gặp đời Tây Bá(4) công hầu cũng vui.

***

Đêm 13 tháng 6 Canh Dần

CANH ĐIỀN và MỤC DÃ
Thương ông Thuấn(5) tánh người khiêm tốn,

Mang áo tươi cày chốn Lịch San.


Nông phu cũng thú thanh nhàn,

Phải đời Thánh đức mở đàng chăn dân.

Trời rựng sáng lo cần chức nghiệp,

Túc còi sương vầy hiệp đoàn chiên.


Chăn nuôi lớn nhỏ vẹn tuyền,

cầm cương giữ lấy mối giềng phận ta.

CHÚ THÍCH: (Chung hai bài Ngư tiều, Canh điền và Mục dã)
(1) Kinh Luân: Kinh là kéo tơ, luân là so tơ hiệp lại. Nói bóng là sửa sang việc nước, việc chính trị trong nước.
(2) Tang bồng hồ thủy: là cung bằng cây dâu, tên bằng cỏ bồng. Tục Trung Hoa đẻ con trai thì dùng cung làm bằng cây dâu và tên làm bằng cỏ bồng bắn sáu mũi tên lên trời, xuống đất cùng bốn phương, tỏ ý con trai sẽ có công việc thiên địa bốn phương. Có câu: “Làm trai chí ở tang bồng”. Rồi thì trước cửa phía tả treo cung, phía hữu treo tên cho thiên hạ biết nhà mình sanh con trai.
(3) Từ Thức: Do tích Từ Thức gặp Tiên. Từ Thức làm quan không biết đời nào. Ngày kia đi xem hoa mẫu đơn nỡ, thấy một người con gái bị lính canh giữ hoa bắt. Hỏi ra thì người con gái đó tên Giáng Hương, rờ hoa mẫu đơn làm cho hoa rụng. Từ Thức động lòng thương đem áo mình chuộc tội cho người. Sau Từ Thức đi chơi hang đá lần tới động Tiên, ấy là Điện Huỳnh Hư, Động La Phù, Gác Đao Quang gặp lại nàng Giáng Hương kết duyên với nàng. Giáng Hương là Tiên Nữ tới ngày phải đi chầu Thánh Mẫu, Từ Thức ở nhà một mình buồn, ra động dòm xuống thấy quê nhà, động lòng nhớ xứ sở bà con. Chừng Giáng Hương đi chầu về, Từ Thức một hai đòi về thăm nhà. Giáng Hương cầm mấy cũng không được phải để cho Từ Thức đi. Về đến quê cũ tất cả đổi dời, tư bề lạ hết. Bấy giờ muốn trở lại cung Giáng Hương tìm đâu thấy nữa. Tỉnh Thanh Hóa ngày nay có một cái động, kêu là động Từ Thức.
(4) Tây Bá: Tức Tây Bá Hầu Châu Văn Vương là Đấng Minh Chúa đời Nhà Châu, sau khi diệt trụ được thái bình thịnh trị.
(5) Thuấn: Tức là vua Thuấn, họ Hữu Ngu, tự Đô Quân, sanh tại Diêu Khư. Cha ông là Cổ Tẩu tánh tình rất dữ lại cưới vợ khác sanh được một con tên là Tượng. Cha và mẹ ghẻ thương Tương mà ghét ông, nhiều khi đồng lòng toan mưu hại ông nhưng ông không oán giận. Cha ông thường lập nhiều mưu kế hiểm độc để hại ông nhưng ông đều thoát nạn. Cha ông mới sai ông lên núi Lịch San, thì trời cho voi ra cày dùm, chim xuống nhổ cỏ giúp.Tiếng đồn thấu tai vua Nghiêu, vua Nghiêu có chín trai, hai gái mà tìm ông đem về nhường ngôi và gã 2 người con gái cho, tức là Nga Hoàng và Nữ Anh.
Đêm 26 tháng 5 Canh Dần

ĐẠO QUÂN THẦN
Noi nhơn chánh trên hòa dưới thuận,

Học Đường Ngu, Nghiêu Thuấn(1) hóa dân.


Khắp trong bốn biển xa gần,

Làm cho thiên hạ vui mừng âu ca.

Lo gìn giữ san hà xã tắc,

Chịu mạng Trời đáng mặt ngôi Thiên.


Lo cho sanh chúng phỉ nguyền,

Lo nhà Nam Việt vững bền muôn năm.

Đấng Minh chúa tay cầm cương nước,

Đạo làm tôi học chước Nhạc Phi(2).


Tận trung báo quốc vẹn nghì,

Thờ vua trọn Đạo sá gì phận tôi.

Ăn lộc nước đền bồi ơn nước,

Ở trong đời phải biết thương đời.


Trung cang chí chẳng đổi dời,

Thủy chung giữ một, một lời thệ minh.

CHÚ THÍCH:

(1) Đường Ngu: Đào Đường Vua Nghiêu, Hữu Ngu vua Thuấn là hai nhà vua nhân từ minh chánh đời Thượng Cổ (xem điển tích ở bài trước).
(2) Nhạc Phi: một tôi trung đời nhà Tống. Lúc nhỏ bà mẹ có xâm bốn chữ sau lưng “Tận trung báo quốc”. Lớn lên trở thành danh tướng, bị bọn nịnh gièm siểm, ông bị cực hình mà vẫn một lòng trung với vua không hề oán trách.
Đêm mồng 1 tháng 6 năm Canh Dần
TÌNH PHU TỬ
Niềm nhơn đạo thâm tình phụ tử,

Dạy cho con học chữ hiếu trung.


Mày râu cung kiếm vẫy vùng,

Quyết ra trừ lũ gian hùng tham ô.

Dạy con trọng cơ đồ Nam Việt,

Dạy học đòi oanh liệt trượng phu.


Dạy con xa lánh tội tù,

Nói giồng Hồng Lạc lo tu đời đời.

Làm con phải vâng lời khuyên dạy,

Thương nước nhà nào nại hi sinh.


Gắng lo học tập tài lành,

Quốc gia hữu dụng đã đàn ra tay.

Nghĩ đến nỗi râu mày nên phận,

Nợ áo cơm hoằng nặng vai mang.


Đem thân báo đáp vẹn toàn,

Ơn cha nghĩa mẹ đôi đàng cho phu.

Xưa khóc gậy Bá Du(1) thương mẹ,

Lão Lai(2) còn áo vẽ vui thân.


Soi gương hiếu tử trung thần,

Nhân luân vẹn giữ báo ân trọn niềm.
CHÚ THÍCH:

(1) Bá Du: Người đời nhà Hán, rất có hiếu thảo. Ngày kia có lỗi mẹ đánh, Bá Du vùng khóc lớn. Mẹ hỏi: “Thường tao đánh mày, mày không khóc, sao bây giờ mày lại khóc”. Bá Du thưa rằng: “Trước mẹ đánh con đau mà con không khóc là con mừng mẹ còn mạnh. Nay mẹ đánh con không đau mà con khóc là vì con thấy sức mẹ đã suy yếu rồi”. Nghe gương ấy, người đồng thời ai cũng khen Bá Du là một đấng hiếu tử.

(2) Lão Lai: Người nước Sở, đời Đông Châu ở rất thảo với cha mẹ. Đã bảy mươi tuổi mà muốn cho cha mẹ vui, mặc áo vẽ vời, giả dạng trẻ con gánh nước làm bộ trật té cho cha mẹ vui cười.

Đêm mồng 8 tháng 6 Canh Dần

TÌNH PHU PHỤ

Xem gương trước cổ kim chồng vợ,

Ai dám bì duyên nợ Mạnh Quang(1).


Chồng lo giúp việc trào đàng,

Vợ hiền cơm bửa dưng ngang nét mày.

Duyên túc đế(2) nên tài xạ tước(3),

Đạo tùng phu noi bước Đổng gia(4).


Chồng dưng thánh chỉ trấn xa,

Tay đề bao tốc, tuổi già cũng vui.

Tình phu phụ đừng ngui câu thệ,

Hà để chàng Hậu Nghệ(5) ngóng trông.


Tào khang không phụ tấc lòng.

Còn nêu tiếng tốt Tống Hoằng(6) ngày xưa.

Hàn Túy Tần lá đưa khe ngự,

Vu Hựu(7) chàng đề chữ hỏi duyên.

Trăm năm đôi lứa toại nguyền,

Mới hay trời định may duyên lá hồng.
CHÚ THÍCH:

(1) Mạnh Quang: Người đời Hậu Hán, tánh nết đoan trang, tới ba chục tuổi mà còn kén chồng. Cha mẹ bà con ai có hỏi thì Mạnh Quang trả lời rằng: “Có được Lương Hồng thì mới lấy chồng, bằng không thì ở vậy trọn đời.” Lương Hồng cũng ở một huyện, nhà nghèo mà đức hạnh, nghe vậy mới tới xin cưới Mạnh Quang. Mạnh Quang chịu. Chừng về nhà chồng ăn mặc rực rỡ, vàng vòng kiền chuỗi rất là sang trọng. Lương Hồng không bằng lòng mà bảo rằng: “Tôi sở nguyện lấy vợ áo bả quần gai, cùng nhau cực khổ làm ăn, nay tôi thấy nàng môi son má phấn tôi không vừa lòng”. Mạnh Quang nghe vậy vui lòng thay đồ vãi, giắt trâm cây, theo chồng làm mướn, tới bửa cơm thường bưng chén dưng ngang mày thật là kính trọng.

(2) Duyên túc đế: Duyên được sớm kết thành. Có câu: “Lương duyên do túc đế, giai ngẫu tự nhiên thành”.

(3) Xạ tước: Đậu công có người con gái tên Đậu Hậu, muốn kén rễ cho xứng đáng, vẽ một con chim tước ở nơi bình phong, rồi ra bảng ai bắn trúng mắt con chim tước thì gã Đậu Hậu cho. Lúc Uyên lúc hàn vi tới bắn trúng, được cưới Đậu Hậu. Sau Lý Uyên làm vua đời Đường, Đậu Hậu làm mẫu nghi thiên hạ.

(4) Đổng Gia: Người đàn bà họ Đổng gọi là Đổng Thị, vợ của Giả Trực Ngôn đời nhà Đường. Khi Giã Trực Ngôn mắc tội bị biếm ra Lãnh Nam. Thấy việc chết sống không hẹn, dặn vợ ở nhà tự quyết định lương duyên (tái giá) không nên chờ đợi. Đổng Thị không trả lời, vào trong bới tốc đoan trang, lấy vãi bao lại rồi bảo chồng đề cho mấy chữ “Phi quân thủ bất giải” có nghĩa là không phải tay chàng thì không mở. Thủ tiết chờ đến ngày chồng về, bao tóc muốn rách, tóc muốn rụng, nét chữ xưa vẫn còn. Trong kinh có câu:  “Thiếp xin bao tóc thờ chàng, ôm bình bao tóc sang hèn cũng cam”. Là do hai điển tích trên.

(5) Hậu Nghệ: Chồng của Hằng Nga, người đời nhà Hạ. Trong truyện thần tiên chép rằng: “Hậu Nghệ xin được thuốc trường sanh bất tử của Tây Vương Mẫu. Hằng Nga ăn cấp uống thành tiên rồi trốn lên cung trăng ở.”

(6) Tống Hoằng: Hồ Dương công chúa là chị của Hán Đế Lưu Tú. Hán Đế thấy bà chị góa chồng muốn gả cho Tống Hoằng đang làm quan cho mình là người có vợ mù lòa từ khước mà nói rằng: “Tào khang chi thê bất khả hạ đường”.

(7) Hàn Túy Tần: Một cung nữ đời Đường, ở trong thâm cung buồn bực, đề thơ vào lá đỏ, thả xuống dòng ngự câu. Thơ rằng: 

Nước chảy sao mà vội?

Cung sâu cả buổi nhàn.

Ân cần khuyên lá thắm,

Đi quách tới nhân gian.

Vu Hựu là môn khách nhà Hàn vinh bắt được, đề thơ lại vào lá, rồi cũng bỏ xuống giòng sông. Thơ như sau:

Đã nghe lá thắm đề thơ oán,

Trên lá đề thơ định hỏi ai.

Hàn Thị lại bắt được. Sau có dịp nhà Vua thả cung nữ ra lấy chồng làm ăn. Hàn Thị là bà con cùng họ với Hàn Vinh. Hàn Vinh đứng ra làm mối cho nàng  kết duyên với Vu Hựu. Trong lớp hợp cẩn, hai người cùng mở rương lấy chiếc là thắm đưa cho nhau xem và cùng cho là một việc tiền định.

Có thi rằng: 

Một đôi thi cú theo dòng nước,

Mười mấy xuân thu nhớ dẫy đầy.

Mừng bấy ngày nay loan sánh phụng,

Cũng nhờ lá thắm khéo làm mai.

Đêm 18 tháng 6 Canh Dần
TÌNH HUYNH ĐỆ

Tình huynh đệ đồng chung cốt nhục,

Gầy huyết tinh một cục xẻ chia.


Anh em đâu nở phân lìa,

Huyên trì đồng giọng(1) chớ hề quên nhau.

Niềm cốt nhục đồng bào hòa ái,

Thái Tổ còn đốt ngại(2) chia đau.


Thở xưa huynh đệ Tống Giao(3),

Anh em đồng đậu phẩm cao trên đời.
Một khí huyết đồng hơi đồng tiếng,

Chia hình hài quyến luyến tình chung.


Đừng quên con Lạc cháu Hồng,

Điểm tô bờ cõi giống giòng Việt Nam.

Mùi ngon ngọt trân cam chia sớt,

Nghĩa anh em đâu lợt tình thương.

Trước sau cũng thuận một đường(4),

Anh em hòa kĩnh lễ nhường an vui.
CHÚ THÍCH:

(1) Huyên trì đồng giọng: Câu này anh em có thỉnh giáo bà Bát Nương và Bà giải nghĩa như sau: “Chàng Bá với chàng Trọng là anh em ruột, hễ chàng Bá thổi ống Huyên thì chàng Trọng thổi ống Trì. Sách có câu: Bá thị xuy Huyên, Trọng thị xuy Trì ở trong kinh thi.”

(2) Đốt ngại: Thái Tổ là Tống Thái Tổ, ông Triệu Khuôn Dẫn là anh, khi thấy em là Khuôn Nghĩa có bịnh, ông đốt cỏ ngại để trị bệnh cho em thì Triệu Khuôn Dẫn cũng đốt cỏ Ngại mà chia đau. Cỏ Ngại là “thuốc cứu”. 

(3) Tống Giao: Tống Giao và Tống Kỳ là anh em ruột, em thi đổ trạng còn anh đổ kế, nhà vua biết tình anh em của hai người rất khắn khít nên cũng cho anh đổ trạng luôn, không lẽ để em lại đứng trên anh.

(4) Thuận một đường: có nghĩa đồng ở trong bụng mẹ sanh ra.

(Những chú thích đều do Bát Nương giải thích)

Đêm 29 tháng 6 Canh Dần
TÌNH BẰNG HỮU

Người quân tử mến mùi đạm bạc,

Nghĩa kim bằng sống thác thề chung.


Bền gan sánh thể cội tùng,

Trong nguồn nước chảy tất lòng nêu tin.

Lời ước hẹn Cự Khinh, Nguyên Bá,
Giữ một lòng vàng đá nào phai.


Quảng chi vắng bạn năm dài,

Dẫu rằng ngàn dặm bao nài đường xa.

Bạn tri kỷ Thúc Nha, Quản Trọng,

Đời mấy ai ở đặng nghĩa giao.


Thương nhau chẳng khác đồng bào,

Vàng rồng chia sớt quản bao ít nhiều.

Noi Khổng Mạnh học điều nhân nghĩa,

Đạo Luân thường ghi để ngàn thu.


Quân - Thần, Phụ - Tử, Thê – Phu,

Anh em bậu bạn trọn câu chung thành.
HẾT 
